
TRƯỜNG MẦM NON MẠ NON 

LỚP: LÁ 4 

GV: PHẠM THỊ KIỀU OANH-LƯU NGUYỄN PHƯƠNG TRÚC 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2 THÁNG 3/2025 

CHỦ ĐỀ 

NƯỚC - LỒNG GHÉP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 

Hình 

thức 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Đón 

trẻ 

Trò chuyện với trẻ về 

kỳ nghĩ vừa qua 

- Trò chuyện với trẻ về 

các nguồn nước trong 

môi trường sống 

 

Trò chuyện với trẻ về 

ích lợi của nước với đời 

sống con người 

Nếu không có nước con 

người sẽ như thế nào? 

 

Trò chuyện với trẻ về 

1 số hành vi vứt rác 

xuống ban công, vứt 

rác xuống sông, vứt 

rác trên sân trường 

cho trẻ  CS56: Nhận 

xét được một số hành 

vi đúng hoặc sai của 

con người đối với 

môi trường 

Nhắc trẻ che miệng khi 

ngáp,hắt hơi, ho và 

phải rửa tay thường 

xuyên để phòng tránh 

các loại bệnh truyền 

nhiễm. 

CS17: Che miệng khi 

ho, hắt hơi, ngáp 

 

Trò chuyện với trẻ về 

thời tiết, trẻ biết được 

thời tiết thay đổi theo 

các mùa 

CS93: Một số hiện 

tượng thời tiết thay đổi 

theo mùa và thứ tự các 

mùa. 

 

Thể 

dục 

sáng 

Thể dục sáng 

Giờ 

học 

ĐO DUNG TÍCH 

CÁC VẬT 

 

TẠO HÌNH SÁNG 

TẠO TỪ HÌNH GIỌT 

NƯỚC 

Ô NHIỄM NGUỒN 

NƯỚC 

LÀM QUEN VỚI 

CHỮ V, R 

DẠY HÁT "CHO 

TÔI ĐI LÀM MƯA 

VỚI" 

Hoạt động phòng âm 

nhạc 8h15-8h45 

 



BÉ ĐỌC THƠ "BÓ 

HOA TẶNG CÔ"  

 

  BẬT TÁCH KHÉP 

CHÂN-NÉM TRÚNG 

ĐÍCH BẰNG 1 TAY 

Hoạt động phòng thể 

chất 8h45-9h15 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát 

Xem video vòng tuần hoàn của nước 

https://www.youtube.com/watch?v=SCcsIxvyYjA 

Trò chuyện về video và nói được vòng tuần hoàn của nước 

xem video đặc điểm, tính chất, vai trò của nước 

https://www.youtube.com/watch?v=mDrKathOBEU 

Trò chuyện về video giáo dục trẻ biết vai trò quan trọng của nước và biết tiết kiệm nước 

Xem video nguồn nước bị ô nhiễm cho trẻ 

https://www.youtube.com/watch?v=1PXAgJFPmNU 

CS56: Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường 

Tranh 1 số mũi tên chỉ hướng trong siêu thị, ký hiệu nhà vệ sinh cho nam, nữ, bé, người khuyết tật, biểu tượng sử dụng 

thang máy...dạy trẻ  CS82: Biết ý nghĩa một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống 

TCVĐ 

- TCVĐ cũ: cáo ơi ngủ à, nhảy lò cò, cướp cờ, cáo và thỏ 

- TCVĐ mới: Đua ngựa 

+ Cách chơi:  

Cách chơi: chia trẻ thành hai đội thành 2 hàng dọc. Khi có hiệu lệnh bạn đầu tiên của 2 đội sẽ dùng 2 đùi kẹp lấy tàu lá 

chuối giả làm người cưỡi ngựa, phi nhanh về trước vòng qua lá cờ, rồi phi nhanh về trao ngựa cho bạn thứ 2, cứ như thế cho 

đến hết 

Luật chơi: Đội nào hoàn thành trước và không phạm quy sẽ thành chiến thắng. 

- TCVĐ mới: Quạ và gà con 

https://www.youtube.com/watch?v=SCcsIxvyYjA
https://www.youtube.com/watch?v=mDrKathOBEU
https://www.youtube.com/watch?v=1PXAgJFPmNU


 + Cách chơi:  Cô giáo làm quạ (hoặc chọn một vài cháu nhanh nhẹn) các cháu là gà con, cô giáo nói: "Các chú gà con đi 

kiếm ăn chú ý khi nào nghe tiếng “Quạ! Quạ! Quạ!” thì đứng im để cho quạ khỏi bắt". Cô hướng dẫn trẻ chơi, cho quạ ngồi 

ở một góc (tổ của quạ) các con gà con vừa đi kiếm ăn vừa nhảy tung tăng (nhảy chụm hai chân, tay vẫy sang ngang và kêu 

"chiếp, chiếp" khoảng 30 giây thì quạ xuất hiện). Khi thấy quạ thì tất cả gà con đứng im tại chỗ. Sau một vài lần cô giáo đổi 

vai chơi. Con gà nào bị bắt thì phải ra ngoài một lần chơi. 

- Luật chơi: Quạ chỉ được bắt những con gà không chịu đứng im. 

Chơi tự do: Chơi với cát nước, gấp than, vẽ bóng, chơi lựa đậu, chơi với lá cây, ném bóng, boling, đập heo, đi cảm giác, ném 

vòng, bò chui, bật bàn chân bàn tay, boling.  

Củng cố vận động bật tách khép chân-ném trúng đích bằng 1 tay 

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

Góc tạo hình 

- Giấy vẽ, đất nặn, bút màu, kéo, keo hai mặt, hồ dán, cành cây khô, dây kim tuyến, bông tẩy trang, màu nước 

Góc khám phá 

Chuẩn bị sữa, nước rửa chén, nước xà phòng, tăm bông, màu thực phẩm... 

Hoàn thiện sản phẩm 

Góc văn học 

Rối , tranh thơ bó hoa tặng cô, tranh rời, mô hình truyện chú dê đen, mèo đi câu cá, sách truyện cổ tích,  

Làm quen với cách đọc tiếng Việt: đọc ngắt nghỉ sau các dấu 

CS83: Có một số hành vi như người đọc sách 

Góc âm nhạc 

- vòng hoa tay, mũ hoa đội đầu, loa, micro, trống lắc,  

hát và vận động theo nhịp bài hát: quả gì, vè rau củ, sắp đến tết rồi, mùa xuân của bé, ngày vui mùng 8/3 

Góc chữ viết 

- Bài Tập tô, tập đồ các nét chữ g,h., sao chép chữ còn thiếu, g,h sao chép từ, nối chữ cái với chữ trong từ, câu cá, ghép 

hình, lô tô chữ viết i,t,m,n,v,r 

Tập tô, tập đồ các nét chữ 

Thứ 2 Học phòng học thông minh 9h45-10h15. Bé làm quen chữ m-n 



https://quizizz.com/admin/quiz/6624ac4bff934277da0d9860?searchLocale= 

Góc xây dựng. 

- Cây xanh, gạch xây dựng, mút bitit xây dưng, hàng rào, đồ chơi lắp ráp, mô hình nhà, mô hình con vật, xe 

Góc phân vai. 

- Đồ chơi nấu ăn: nồi, bếp, chén, dĩa, tôm, cá, thịt... 

- Đồ chơi bác sỹ: thuốc, dụng cụ khám bệnh, sổ khám bệnh, cân kg,... 

- Đồ chơi làm tóc: lược, móng tay, máy sấy, máy duỗi... 

Góc toán. 

-Thẻ hình, thẻ số 9, bài tập tách gộp trong phạm vi 9, lô tô, đếm và ghép số lượng tương ứng, bộ hình học và mẫu xếp hình 

hình học, đếm và ghi chữ số tương ứng, ghép hình.... 

Tạo ra quy tắc sắp xếp 

Tạo ra một số hình hình học bằng các cách khác nhau. 

góc vận động 

chơi buling, ném vòng, bật vòng, đi trên dây 

Củng cố vận động bật tách khép chân-ném trúng đích bằng 1 tay 

Ăn 

Ngủ 

- Cô giới thiệu các món ăn. 

Trò chuyện với trẻ về các dưỡng chất của các món ăn 

- Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo. 

- Nhắc trẻ uống nước đánh răng sau khi ăn 

Vệ 

sinh 

Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định 

CS15: Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 

Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách 

Sinh 

hoạt 

chiều 

Cho trẻ xem video về 

1 số hành động leo 

trèo nơi công cộng 

Học ngoại khóa vẽ 

Cho trẻ nhận xét sản 

phẩm 

Cô tổ chức trò chơi 

"ai tài thế" 

Cô gọi 1 số trẻ lên 

Học ngoại khóa vẽ 

Cô đọc ca dao cho trẻ 

nghe "Con cò bay lả, 

Ôn lại bài hát “Cho tôi 

đi làm mưa với” 

Tuyên dương những 

https://quizizz.com/admin/quiz/6624ac4bff934277da0d9860?searchLocale=


https://www.youtube.c

om/watch?v=NIpnZjxf

XPM 

Trò chuyện với trẻ về 

hình ảnh đó 

Tạo tình huống, chia 

nhóm cho trẻ thảo luận 

và giải quyết vấn đề 

Giáo dục trẻ thực hiện 

một số quy định ở nơi 

công cộng về an toàn: 

Không leo trèo cây, 

ban công, tường rào. 

Thực hiện bài tập toán 

đo dung tích 

Đọc lại bài thơ “Bó 

hoa tặng cô” 

 xác định vị trí đồ vật, 

nói xem đồ vật bên 

phía nào. Bạn nào nói 

đúng nhanh hơn sẽ 

được 1 hoa. 

Kết thúc bạn nào 

được hoa sẽ được 

thưởng. 

Xác định vị trí của đồ 

vật (phía trước - phía 

sau; phía trên - phía 

dưới) so với bản thân 

trẻ 

bay la" 

Thực hiện bài tập tô đồ 

chữ cái 

 

trẻ ngoan trong tuần 

Động viên, khuyến 

khích trẻ còn lại cố 

gắng hơn 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NIpnZjxfXPM
https://www.youtube.com/watch?v=NIpnZjxfXPM
https://www.youtube.com/watch?v=NIpnZjxfXPM

